
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

 *PHÂN MÔN LỊCH SỬ                   Thời gian: 30 phút 

1. Khung ma trận 

Chương/ 

chủ đề 

 

Nội dung/  

đơn vị kiến thức 

Mức độ kiểm tra, đánh giá 
Tổng 

% điểm 

 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Phân môn Lịch sử (Thời gian 30 phút) 

Chủ đề 1: Tây 

Âu từ thế kỉ V 

đến nửa đầu 

thế kỉ XVI  

Bài 1: Cách mạng Tư 

sản Anh và chiến tranh 

giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

1TN        2,5% 

Cách mạng Tư sản Pháp 

cuối thế kỉ XVIII 

 

1TN 

  1/2TL    1/2TL 22,5% 

Cách mạng công nghiệp( 

nữa sau thế kỉ XVIII- 

giữa thế kỉ XIX. 

1 TN 

       2,5% 

Chủ đề 2: Đông 

Nam Á từ nữa 

sau thế kỉ XVI 

đến giữa thế kỉ 

XIX 

Đông Nam Á từ nữa sau 

thế kỉ XVI đến giữa thế 

kỉ XIX 

 

1TN 

    1TL   12,5% 

Chủ đề3 
VIỆT NAM TỪ 

ĐẦU THẾ KỈ 

1. Xung đột Nam – Bắc triều, 

Trịnh – Nguyễn 2TN        
10% 

2. Những nét chính trong 

quá trình mở cõi từ thế kỉ 
2TN        



XVI ĐẾN THẾ 

KỈ XVIII 

 

 

XVI đến thế kỉ XVIII 

Số câu    8   1/2  1  1/2  

Tỉ lệ 20%   15%  10%  5% 50% 

2. Bảng đặc tả 

TT Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiểm tra, đánh giá 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 

Chủ đề 1: 

Châu Âu và 

Bắc Mỹ từ  

nữa sau thế 

kỉ XVI đến 

nửa đầu thế 

kỉ XVIII  

Bài 1: Cách 

mạng Tư sản 

Anh và chiến 

tranh giành 

độc lập của 

13 thuộc địa 

Anh ở Bắc 

Mỹ 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét chung về 

nguyên nhân, kết quả của cách mạng 

tư sản Anh.* 

Thông hiểu 

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa 

của cách mạng tư sản Anh. 

Vận dụng 

- Nêu được một số đặc điểm chính của 

cuộc cách mạng tư sản Anh.* 

1TN  

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2:Cách 

mạng Tư sản 

Pháp cuối 

thế kỉ XVIII 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét chung về 

nguyên nhân, kết quả của cách mạng 

tư sản Pháp.*  

Thông hiểu 

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



của Cách mạng tư sản Pháp* 

Vận dụng 

- Nêu được một số đặc điểm chính của 

cuộc cách mạng tư sản Pháp.* 

Vận dụng cao 

-So sánh, rút ra điểm giống nhau và 

khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư 

sản Anh, Chiến tranh giành độc lập 

của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và 

Cách mạng tư sản Pháp. 

1/2 TL 

 

 

 1/2TL 

 

2 . 

Bài 3:Cách 

mạng công 

nghiệp( nữa 

sau thế kỉ 

XVIII- giữa 

thế kỉ XIX. 

Nhận biết 

– Trình bày được những thành tựu 

tiêu biểu của cách mạng công 

nghiệp.* 

Vận dụng cao 

– Nêu được những tác động quan 

trọng của cách mạng công nghiệp đối 

với sản xuất và đời sống. 

  1TN  

    

  

 

 

 

3 

Chủđề2:Đông 

Nam Á từ 

nữa sau thế 

kỉ XVI đến 

giữa thế kỉ 

XIX 

Bài 4:Đông 

Nam Á từ 

nữa sau thế 

kỉ XVI đến 

giữa thế kỉ 

XIX 

Nhận biết 

-Các nước trong khu vực ĐNA.* 

Thông hiểu 

– Trình bày được những nét chính 

trong nguyên nhân và quá trình xâm 

nhập của tư bản phương Tây vào các 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 



nước Đông Nam Á.* 

4 

Chủ đề 4: 

Việt Nam từ 

thế kỉ XVI 

đến thế kỉ 

XVIII 

1. Xung đột 

Nam – Bắc 

triều, Trịnh – 

Nguyễn 

Nhận biết 

– Nêu được những nét chính Mạc 

Đăng Dung về sự ra đời của Vương 

triều Mạc. 

– Nêu được hệ quả của xung đột Nam 

– Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.* 

Thông hiểu 

– Giải thích được nguyên nhân bùng 

nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – 

Nguyễn. 

2TN    

2. Những nét 

chính trong 

quá trình mở 

cõi từ thế kỉ 

XVI đến thế kỉ 

XVIII 

Nhận biết 

– Trình bày được khái quát về quá trình 

mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ 

XVI – XVIII. 

Thông hiểu 

– Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá 

trình thực thi chủ quyền đối với quần 

đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa 

của các chúa Nguyễn.* 

2TN    

 Số câu/loại câu 8TN 1TL 1/2TL 1TL 

 Tỉ lệ % 20 15 10 5 

 Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10% 



3. Viết đề kiểm tra  

 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 8/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 MÔN 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                   ĐỀ I 

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII                                       B. Cuối thế kỉ XVII 

C. Cuối thế kỉ XVI                                          D.Cuối thế kỉ XV 

Câu 2. Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là 

A. Đều diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc          

B. Đều diễn ra dưới hình thức nội chiến trong nước         

C.  Đều kết hợp giữa hình thức giải phóng dân tộc và nội chiến trong nước         

          D. Đều do giai cấp Tư sản lãnh đạo, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.         

Câu 3. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?  



A. Pháp                             B. Mĩ                         C. Đức                       D. Anh 

Câu 4. Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia? 

A. 9                                   B. 10                           C. 11                         D. 12 

Câu 5. Ranh giới chia cắt đất nước giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài là 

A. Sông Hương                                           B. Sông Gianh 

C. Sông Thu Bồn                                        D. Sông Trường Giang 

Câu 6. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kéo dài trong thời gian gần bao nhiêu năm? 

A. 40 năm               B. 50 năm                   C. 60 năm                         D. 70 năm 

Câu 7. Hoàng Sa thuộc địa phương tỉnh, thành phố nào của nước ta hiện nay? 

A. Đà Nẳng             B. Quảng Nam     C. Quảng Ngãi                  D. Khánh Hòa 

Câu 8. Chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất Thuận Hóa thời gian nào? 

A. Năm 1611             B. Năm 1558             C. Năm 1698               D. Năm 1757 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm)  

a. Trình bày kết quả, ý nghĩa, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.(1,5 đ) 

b. Giải thích vì sao đây là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất? (0,5đ) 

Câu 2. (1.0 điểm) 



           Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây? 

                                                               BÀI LÀM 

I.Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

           II.Tự luận: 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 8/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                   ĐỀ II 

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh diễn ra vào thời gian nào? 



A. Thế kỉ XVII                                        B. Thế kỉ XVIII 

C. Thế kỉ XVI                                          D.Thế kỉ XV 

Câu 2. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?  

A. Pháp                             B. Mĩ                         C. Đức                       D. Anh 

Câu 3. Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Pháp và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là 

A. Đều diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc          

B. Đều diễn ra dưới hình thức nội chiến trong nước         

C.  Đều kết hợp giữa hình thức giải phóng dân tộc và nội chiến trong nước         

          D. Đều do giai cấp Tư sản lãnh đạo, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.         

Câu 4. Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia? 

A. 8                                   B. 9                           C. 10                         D. 11 

Câu 5. Chúa Nguyễn đã hoàn thiện hệ thống chính quyền trên vùng đất Nam Bộ tương đương với ngày nay vào thời gian nào? 

A. Năm 1611             B. Năm 1653             C. Năm 1698               D. Năm 1757 

Câu 6. Ranh giới chia cắt đất nước giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài là 

A. Sông Gianh                                             B. Sông Hương 

C. Sông Thu Bồn                                        D. Sông Trường Giang 



Câu 7. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kéo dài trong thời gian gần bao nhiêu năm? 

A. 60 năm               B. 50 năm                   C. 40năm                         D. 70 năm 

Câu 8. Trường  Sa thuộc địa phương tỉnh, thành phố nào của nước ta hiện nay? 

A. Đà Nẳng             B. Quảng Nam     C. Quảng Ngãi                  D. Khánh Hòa 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm)  

a. Trình bày kết quả, ý nghĩa, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.(1,5 đ) 

b. Giải thích vì sao đây là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất? (0,5đ) 

Câu 2. (1.0 điểm) 

           Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây? 

                                                               BÀI LÀM 

I.Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

           II.Tự luận: 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................. 

 



 

 

4. Đáp án và hướng dẫn chấm: 

 

     * PHẦN TRẮC NGHIỆM: 2đ: (chọn đúng mỗi câu 0,25 đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐỀ I A D D D D A A A 

ĐỀ II A D D C B C D B 

      *PHẦN TỰ LUẬN:  

   Câu 1: a.Trình bày kết quả, ý nghĩa, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.(1,5 đ) 

- Kết quả: +Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hòa. 0,25đ 

             + Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. 0,25đ 

- Ý nghĩa: + Ảnhr hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới 0,25đ 

              + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng, tư tưởng Bình đẳng, Bác ái được truyền bá 

rộng rãi. 0,25đ 

- Đặc điểm chính: + Là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo. 0,25đ  

                                         + Lật đỗ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ đất nước. 0,25đ 

               b.Giải thích vì sao đây là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất? (0,5đ) 

                                              + Thiết lập được chế độ cộng hòa cùng với các quyền tự do dân chủ. 0,25đ 

                                              + giải quyết vấn đề ruộng đất, xóa bỏ đẳng cấp và chế độ phong kiến. 0,25 đ 

            Câu 2:  Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây?1đ : 

      * h/s phân tích được các nội dung sau:  

-ĐNÁ có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên khoán sản(0,25) chế độ phong kiến ĐNÁ suy yếu. (0,25đ) 

- Nêu được vài sự kiện xâm nhập của các nước phương Tây đối với ĐNÁ. 0,5đ.( Anh, Hà Lan, TBN, BĐN xâm nhập In 

đô nê xi a, Pháp 3 nước đông dương.v.v.) 

                                               ********************************* 


